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Chương I

Ề Ự

ủ ự án đầu tư

Chủ đầu tư:

 Địa chỉ văn phòng: Số 136 Phố Cao Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

 Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư: Ông Trần Xuân Vinh.

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số do Phòng Đăng 

thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 

; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 27/06/2023.

ự án đầu tư

Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng trạm bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã 

Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

2.1. Địa điể ự ệ ự án đầu tư

Dự án Đầu tư xây dựng trạm bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 13.819,3 m2 (theo Quyết định, có vị 

trí giới hạn như sau:

 Phía Tây Bắc giáp đất dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn;

 Phía Tây Nam giáp đường trục Trung tâm Đô thị trung tâm miền núi phía Tây 

tỉnh Thanh Hóa;

 Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp hiện trạng;

 Phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp hiện trạng.

 Khu vực dự án được khống chế bởi hệ toạ độ VN 2000 được trình bày trong 

bảng sau:

Bảng 1.1: Tọa độ xác định vị trí khu vực dự án

Mốc
Hệ tọa độ VN 2000

Mốc
Hệ tọa độ VN 2000



Mốc
Hệ tọa độ VN 2000

Mốc
Hệ tọa độ VN 2000

(Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án)
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2.2. Văn bả ẩm đị ế ế ự ấ ạ ấy phép có liên quan đế

môi trườ ủ ự đầu tư

 Quyết định số 394/QĐ UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông 

thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

 Thông báo số 538/TB KTHT ngày 21/09/2020 của Phòng kinh tế hạ tầng

UBND huyện Ngọc Lặc về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án 

Trạm trộn bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.

 Giấy phép xây dựng số 109/GPXD ngày 01 tháng 09 năm 2021 của UBND 

huyện Ngọc Lặc cho phép chủ đầu tư xây dựng công tr ình Trạm trộn bê tông thương 

phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

 Văn bản số 2397/UBND TNMT của UBND huyện Ngọc Lặc ngày 

30/12/2020 về việc hoàn thành bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Trạm trộn bê thông 

thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo ĐTM; các giấ

trườ ầ

 Quyết định số 2421/QĐ UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng 

trạm trộn bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa;

ủ ự ại theo tiêu chí quy đị ủ ậ ề đầu tư 

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông 

thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; dự án có 

tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 và mục II nhóm C phụ lục I 

Nghị định số 40/2020/NĐ CP ngày 06/04/2020 thì dự án thuộc dự án nhóm C.

Căn cứ tiết c, khoản 3, điều 41, Luật bảo vệ môi trường 2020 thì dự án cần phải 

lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nhóm II gửi UBND tỉnh Thanh Hóa 

thẩm định và phê duyệt.

ấ ệ ả ẩ ủ ự

ấ ủ ự án đầu tư

Theo nội dung Quyết định số 394/QĐ UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm 
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Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc thì dự án lắp đặt 2 trạm trộn bê tông; 

công suất thiết kế: 90m3/h/trạm.

ệ ả ấ ủ ự án đầu tư

ệ ả ất bê tông thương phẩ

a. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm:

Sơ đồ . Sơ đồ ề ệ ả ất bê tông thương phẩ
Thuyết minh quy tr ình công nghệ sản xuất:

ạ ộ
Thuyết minh công nghệ:

Khu vực sản xuất bê tông thương phẩm nằm ở phía Tây nhà máy. Nguyên liệu 

phục vụ cho hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm bao gồm đá, cát, xi măng, phụ 

Quy trình vận hành được phối trộn liên tục.

Căn cứ vào đơn hàng tức là loại bê tông đá 1x2 hoặc 2x4; mác bê tông 100. 150, 

200, 250, 300...và độ sụt yêu cầu. Nhân viên điều hành trạm tiến hành cài đặt các thông 

Nhập 

liệu

Nguyên liệu
đá, cát, xi 

măng, phụ gia
định 
lượng

Thùng trộn
nguyên liệu

thương 
phẩm

Lưu trữ 
bảo 
quản

Xuất 

Nước, phụ gia

Cân định lượng
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số cơ bản vào hệ thống điều khiển thông qua máy tính.

Trạm trộn hoạt động tự động bằng máy móc dựa trên hệ thống máy tính được 

nhập sẵn những dữ liệu cần thiết đã được tính toán và thử nghiệm từ trước. Hệ thống 

định lượng sẽ thực hiện đồng thời 3 thao tác là cân cốt liệu, cân xi măng, cân nước và 

chất phụ gia.

Để sản xuất ra bê tông thương phẩm tại  nhà máy trải qua các công đoạn và công 

nghệ sản xuất như sau:

Nhập nguyên liệu:

Nguyên liệu được bên đối tác cung cấp vận chuyển đến nhà máy hợp đồng đính 

kèm tại phần phụ lục của báo cáo cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm tra chất lượng 

nguyên liệu sau đó xe vận chuyển đưa nguyên liệu vào bãi chứa nguyên liệu (bãi tập kết 

cát+đá: số 8 trên TMB); các nguyên liệu khác nhau để vào từng khu vực khác nhau. Quá 

trình nhập nguyên liệu về nhà máy phát sinh bụi, khí thải, CTR rơi vãi từ xe vận chuyển 

và hoạt động trút đổ nguyên liệu.

Cấp nguyên liệu

Nguyên liệu như đá, cát được xe xúc lật chở từ bãi cấp đầy vào các phễu cấp liệu 

có dung tích khoảng 8 m . Từ phếu cấp liệu nguyên liệu được đưa xuống cân băng định 

lượng theo công thức phối trộn đã được tính toán và cài đặt từ trước tùy theo từng loại 

nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu sau khi ra khỏi cân băng định lượng được đưa xuống 

băng tải đưa thẳng lên máy trộn. Xi măng từ các Silo được hệ thống vít tải đặt dưới các 

silo đưa lên hệ thống định lượng và đưa vào máy trộn. Quá trình cấp nguyên liệu vào 

các phễu cấp liệu gây phát sinh bụi, CTR rơi vãi tại hoạt động cấp liệu.

Máy trộn nguyên liệu:

Hệ thống băng tải và vít tải cốt liệu vào máy trộn được đặt trên cao, tại đây nước 

được đưa vào máy trộn một cách hoàn toàn tự động theo quy định cấp phối bằng 1 bơm 

định lượng đã cài đặt sẵn. Sau đó nguyên liệu được trộn đều theo thời gian cài đặt làm 

cho nguyên liệu đều, dẻo và đưa xuống két trung gian chờ bơm cho xe bồn. Quá trình 

trộn nguyên liệu được thực hiện trong bồn trộn kín do đó quá trình không gây phát sinh 

bụi cũng như CTR ra môi trường.

Xuất bê tông tươi:

Két chứa trung gian bê tông tươi sau khi trộn được đặt ở độ cao 5m so với mặt 

đất để dễ dàng xả bê tông vào xe bồn chở đi các công trường. Quá trình xả bê tông làm 

rơi vãi bê tông tươi ra khu vực trạm trộn và nước rỉ từ bê tông thành phẩm. Bụi từ xe 

bồn vận chuyển bê tông thương phẩm xuất khỏi nhà máy.

Tùy theo nhu cầu và khả năng của xe vận chuyển; số lượng mẻ trộn được cài đặt 

sẵn khi trộn đủ số mẻ hệ thống sẽ tự động kết thúc. 

c. Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu

c1. Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu

Cát dùng để chế tạo bê tông  có cỡ hạt từ 0,14 Công ty TNHH Xây dựng 

Đại Phương 868 cung cấp); hàm lượng SiO ≥98%; lượng bụi bẩn không lớn hơn 1%). 
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Không cho phép lẫn trong cát các hạt sỏi, đá dăm có đường kính lớn hơn 10mm. Quy 

định những hạt lẫn trong cát có đường kính từ 5 10mm không vượt quá 10% khối 

lượng. 

+ Đá: được cung cấp bởi Công ty TNHH Xây dựng Đại Phương 868 cung cấp.

Kích thước lớn nhất của cốt liệu không vượt quá ¾ khoảng cách thực hiện của cốt thép 

và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình. Trong thành phần đá phải đảm bảo 

được độ đồng đều (nếu lượng hạt quá bé vượt 10% và lượng hạt quá lớn vượt 5% thì 

phải tiến hành sàng lại). 

Nước để chế tạo bê tông (rửa cốt liệu, nhào trộn và bảo dưỡng bê tông) phải 

đảm bảo chất lượng để không ảnh hưởng xấu đến thời gian ninh kết và rắn chắc của xi 

măng và không gây ăn òn cốt thép. Nhà máy sử dụng nước máy của Công ty CP cấp 

nước Thanh Hóa Chi nhánh cấp nước Ngọc Lặc đảm bảo nước có độ pH<4, nước có 

chứa muối sunfat lớn hơn 0,27%. Lượng nước nhào trộn là yếu tố quan trọng quyết định 

tính công tác của hỗn hợp bê tông.  

Xi măng: Trước khi nhận hàng cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật và quản lý 

chất lượng công ty kiểm tra thông tin hàng hóa: (Chủng loại, quy cách, trạng thái bảo 

quản, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng...)

Quá trình đông cứng của xi măng (quá trình hồ xi măng thành đá nhân tạo) quyết 

định quá trình đông cứng của bê tông, quyết định đến chất lượng của bê tông, xi măng 

càng mịn thì quá trình đông cứng càng nhanh, quá trình đông cứng của xi măng kéo theo 

sự tỏa nhiệt. Trước khi xảy ra quá trình đông cứng của xi măng là quá trình ninh kết. Đó 

là quá trình hồ xi măng mất dần tính dẻo, khô cứng lại nhưng chưa có cường độ. Thông 

thường quá trình ninh kết xảy ra sau 1 đến 2 giờ và kết thúc sau 4 đến 7 giờ sau khi trộn 

hỗn hợp. Nên đổ bê tông vào khuôn trước khi quá tr ình ninh kết của xi măng xảy ra để 

tránh làm giảm các hoạt tính của xi măng. Khi tăng nhiệt độ của nước dùng để trộn bê 

tông thì quá trình ninh kết sẽ ngắn lại, ngược lại khi giảm nhiệt độ của nước thì quá trình 

ninh kết sẽ kéo dài hơn. Có thể dùng chất phụ gia để thay đổi quá trình ninh kết và đông 

cứng của xi măng. Phụ gia là các chất vô cơ hoặc hóa học khi cho vào bê tông sẽ cải 

thiện tính chất của hỗn hợp bê tông hoặc bê tông cốt thép. Có nhiều loại phụ gia cho bê 

tông để cải thiện tính dẻo, cường độ, thời gian rắn chắc hoặc tăng độ chống thấm. Thông 

thường phụ gia sử dụng có hai loại: Loại rắn nhanh và loại hoạt động bề mặt. Chất xúc 

tác và tăng nhanh quá trình thủy hóa của C3S và C2S mà phụ gia CaCl2 có khả năng rút 

ngắn quá trình rắn chắc của bê tông trong điều kiện tự nhiên mà không làm giảm cường 

độ bê tông ở tuổi 28 ngày. Hiện tại nhà máy đang sử dụng phụ gia

hợp đồng đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo).
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Dây chuyền trạm 

trộn

KV cấp liệu
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KV xả bê 

Hình: Một số hình ảnh về công đoạn sản xuất của dự án

ế ế ấ ố
Để ụ ụ ả ất bê tông thương phẩ ặ ầ ủ

ề ệ ế ế ấ ố ầ ỹ ậ ừ

ẽ ố ợ ớ ệm có chuyên ngành để ế ế ấ ố

ự ện các bướ

ấ ẫ ạ ậ ệ ầ ế ửi đế ệm để

ệm xác đị ỉ tiêu cơ ằ ấ ố ệu đầ

ế ế ấ ối bê tông đồ ời đánh giá chất lượ ậ ệ ỏ ầ

ỹ ậ

ự ệ ế ố ộ ấ ối đã tính toán, làm các thí 

ệm (độ ụ ối lượ ể tích…) đồ ời đúc mẫu để ểm tra cường độ ạ

ệ ặc đúc mẫu để ểm tra cường độ ạ ạm bê tông dướ ự

ứ ế ủ

ệm độ ẩ ậ ệu: (Đá, cát) đị ỳ ừ ờ

điề ỉ ỷ ệ ầ ấ ố ả ấ ể ất lượ

ả ất. Trướ ỗ ả ất và đị ỳ ờ ộ ầ ả ấ

ỹ ậ ả ất lượ ẽ ử ộ ế ấ ẫ

ệm xác định độ ẩ ủ ố ệu (cát, đá). Dự ế ả ệ ẽ điề

ỉ ấ ố ấ ậ ạ ệ ấ ối cũ.

ấ ẫ

ệ ẫ
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ể ất lượ ạ ện trường, lưu trữ ồ sơ chất lượ

Đo độ ụ

ể ẩ ủ ợp đồ ậ ể

tông đến công trườ ỹ ậ ả ất lượ ẽ ế

ểm tra độ ụ ừ ữ ệ ợp đồ ấ

ấy, đúc mẫ ậ ản đúc mẫ ạ

ấ ộ ỹ ậ ả ấ

lượ ẽ ế ấy và đúc mẫu bê tông theo TCVN 3105:1993 dướ ự ứ ế

ủ ầu thi công và tư vấ ố lượ ẫu đúc phả ủ

ặ ầ ỹ ậ ủ ự ếu có quy định. Ghi chép đầy đủ

ấ ẫu, đúc mẫ ản đúc mẫ ậ ủa các bên. Khi đúc 

ẫ ộ đượ ệ ả ả ẫ ể ề

ỹ ậ ả ất lượ ủa công ty để ảo dưỡng theo quy đị

ệm và lưu trữ ồ sơ chất lượ

ộ ỹ ậ ả ất lượ ệ ệ

ủ ự án, công trình mà mình đượ ồ

ổ ẫ ủa bê tông và đề ất trưởng phòng để ệ

ẫ ặ ự ệ ể ầ ỹ ậ ủa bê tông (độ ố ấm…) 

ợp đồ ấ

ả ản, lưu trữ ồ sơ về ất lượng bê tông đúng nơi đã được quy đị

ồ ế ả ệm cường độ ế ả ế ế ấ ố ệ ố

ệ

ỹ ậ ả ất  lượ ặc người đượ ủ ề ể

ủ ụ ồ sơ chất lượ

ạt độ ủ ồ ứ ầ
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ạt độ ủ ự

Xăng, dầ DO đượ ậ ừ các phương tiệ ụ ở xăng dầ

ọ ậ ồ ứa và theo đườ ố ẫ ấ ụ bơm. Sau đó, 

ấp cho các phương tiệ ạ ự

ả ẩ ủ ự án đầu tư

Sản phẩm của cơ sở là bê tông thương phẩm. Công suất trạm hoạt động hiện tại 

là 90 m3/h tương đương 216 tấn/ngày (tỷ trọng bê tông thương phẩm 2,4 tấn/m3; công 

suất hoạt động 8h/ngày).

ệ ệ ậ ệ ế ệu, điện năng, hóa chấ ử ụ ồ

ấp điện nướ ự ậ ổn đị

ệ ả ấ

Họng nhậpXe bồn

Bể nguyên 
liệu

Trụ bơm

Vòi phân phối 

Phương tiện 
vận chuyển

Khí thải

Khí thải

Hơi xăng dầu
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ầ ử ụng điệ

 Nhu cầu điện: Nhu cầu sử dụng điện trong một ngày tại các khu vực như: điện 

thắp sáng, điện dùng cho quạt, điều hòa, ti vi, bình nóng lạnh, quạt hút mùi, quạt thông 

gió, máy bơm nước, các máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất… Dựa trên cơ sở 

các chỉ tiêu cấp điện của các thiết bị, máy móc hoạt động của nhà máy; nhu cầu sử 

dụng điện trong 1 ngày lớn nhất được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện khi vận hành dự án

ức năng sử ụng điệ
Đị ứ ố

lượ

ầu điệ

ử ụ

ế ị ụ ụ

ả ấ

ạ ộ ấ

ạ

ết bị máy móc phục vụ 

quá trình sinh hoạt

Máy bơm nước

Máy điều hòa nhiệt độ 

Máy tính văn phòng kỹ thuật

Bình nước nóng lạnh

Tủ lạnh 

Quạt (quạt trần và quạt treo tường)

Nồi Cơm điện

ổ ấ

 Nguồn cung cấp: Nguồn điện cung cấp được đấu nối nguồn từ đường dây 35 

KV lộ 372 E9.21 trên địa bàn xã Thúy Sơn vào trạm biến áp 1.800 KVA. Vị trí điểm 

đấu nối với nguồn cung cấp điện cách khi đất dự án khoảng 20 m về phía Đông Nam 

của khi đất (gần khu vực trạm trộn bê tông).

ầ ử ụ nướ

a. Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt

 Nhu cầu: Khi nhà máy hoạt động ổn định, thì lượng cán bộ công nhân viên, 

cán bộ quản lý làm việc tạ i trạm trộn thời điểm cao nhất là 30 người/ngày. Trong đó 

cán bộ, công nhân viên làm việc và có chỗ ăn nghỉ tại dự án. Nhu cầu cấp nước sinh 

hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tính như sau:

Q = q x N

Trong đó: 



+ Q: Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt (m3/ngày);

+ q: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt = 100 lít/người/ngày đối với cán bộ công 

nhân viên nghỉ lại tại dự án (theo bảng 2.1 TCXDVN 33:2006 về Cấp nước Mạng lưới 

đường ống và công trình Tiêu chuẩn thiết kế).

+ N: Tổng số lượng công nhân viên làm việc tại trạm trộn; N=30 người.

Như vậy, nhu cầu cấp nước cho cán bộ công nhân viên tại khu vực dự án trong 

ngày là:

Q= (30 người x 100 lít/người/ngày.đêm)/1.000 = 3,0 m3/ngày.

 Nguồn cung cấp: Nước phục vụ sinh hoạt tại nhà máy được lấy từ nguồn cấp 

nước sạch hiện có thông qua hợp đồng dịch cụ cấp nước giữa Công ty CP cấp nước 

Thanh Hóa Chi nhánh cấp nước Ngọc Lặc và Công ty TNHH Tân Thành 1 (có hợp 

đồng đính kèm tại phụ lục của báo cáo). 

 Mạng lưới cung cấp: Nước từ nguồn cấp nước sạch hiện có (phía trước dự 

án); theo hệ thống cấp nước; nước được dẫn lên téc nước Sơn Hà (V=500l); sau đó 

nước từ téc được dẫn xuống cấp vào các thiết bị dùng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

của công, nhân viên trong dự án.

b. Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sản xuất

 Nước cấp để phối trộn bê tông:

Tùy thuộc vào mac bê tông mà sử dụng nước để phối trộn bê tông khác nhau; 

theo bảng 1.2; bảng 1.3 thì nhu cầu sử dụng nước để phối trộn bê tông trong ngày dao 

động từ 127,890 146,160 m3/ngày.

 Nước cấp để rửa cối trộn: khoảng 1.000 lít/lần. Ước tính số lần rửa cối trộn 

với tần suất là 8 lần/ngày, tương đương khoảng 8 m3/ngày.

 Nước cấp rửa bê tông rơi vãi trên sàn trong quá trình chuyển từ dây chuyền 

trộn đến xe bồn khoảng 0,2 m3/ngày.

 Nước cấp cho hoạt động phun nước dập bụi bãi tập kết và tại phễu chứa vật 

liệu là 1m3/ngày (áp dụng cho những ngày nắng nóng; gió bụi).

 Nguồn cung cấp: 

+ Nước cấp cho hoạt động phối trộn bê tông được lấy từ hệ thống cấp nước 

sạch tại khu vực. Nước được cấp vào bể chứa nước nổi có V=300 m3 (đặt gần khu vực 

trạm trộn); từ  đó dẫn lên trạm trộn.

+ Nước cấp phục vụ h oạt động rửa cối trộn, rửa bê tông rơi vãi,; nước cấp cho 

hoạt động dập bụi bãi tập kết được lấy từ nước sau xử lý lưu chứa tại ngăn lắng thứ 2 

của hồ lắng nước thải trong nhà máy.

c. Nhu cầu nước cấp cho rửa đường, tưới cây

 Nước cấp cho tưới cây, rửa đường được tính theo công thức:

Q = (qr x Fr)/1.000 (m3/ngày).



Trong đó:

+ Qrđ là lưu lượng nước rửa đường trong 1 ngày.

+ qr là tiêu chuẩn nước rửa đường, sân bãi (l/m2). Theo TCXDVN 33:2006 về 

Cấp nước Mạng lưới đường ống và công trình Tiêu chuẩn thiết kế thì q r = 0,5 l/m2; và 

tưới cây là 4 lít/m2.

Fr, Ft là diện tích cần rửa đường, sân bãi và tưới cây (m2); với Fr = 5.109,93 m2 

và Ft = 2.429,6 m2.

Như vậy, nhu cầu nước phục vụ cho quá trình rửa đường, tưới cây tại khu vực 

trạm trộn là:

 Q = (0,5 x 5.109,93)/1.000 + (4,0 x 2.429,6)/1000 = 12,3 m3/ngày.

 Nguồn cung cấp: Hiện tại, nhà máy đang phủ dần cây xanh theo diện tích 

được duyệt. Nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước rửa đường. Được lấy nước sau 

xử lý lưu chứa tại ngăn lắng thứ 2 của hồ lắng nước thải trong nhà máy.

d. Nhu cầu nước cấp cho phòng cháy chữa cháy (PCCC)

 Nhu cầu nước cấp cho PCCC được tính như sau:

Qcc = qcc x k x h x n.

Trong đó:

+ Qcc là nhu cầu nước cứu hỏa (m3).

+ qcc là Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy (l/s), với qcc = 20 (l/s) = 72 (m3/h).

+ n là số đám cháy đồng thời, chọn n=1.

+ h là số giờ chữa cháy, chọn h =3 (h).

+ k là số họng cứu hỏa theo tiêu chuẩn (k=2).

→ Qcc = 72 (m3/h) x 2 x 3 x1 = 432 m3.

 Nguồn cung cấp: Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy được lấy từ bể nước 

ngầm và nước tại hồ lắng trong nhà máy.

Bảng 1.5: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất và sinh 

hoạt của nhà máy

Phân loại nước cấp
Đơn vị

Nhu cầu Nguồn cung cấp 

Nước cấp cho hoạt động 
sinh hoạt của công nhân

Công ty CP cấp 
nước Thanh Hóa

Chi nhánh cấp nước 
Ngọc Lặc

Nước cấp cho sản xuất

Nước cấp để phối trộn bê 
Công ty CP cấp 

nước Thanh Hóa
Chi nhánh cấp nước 

Ngọc Lặc



Nước cấp để rửa cối trộn

Nước tái sử dụng từ 
hồ lắng nước thải 

Nước cấp rửa bê tông rơi vãi 

chuyển từ dây chuyền trộn 
đến xe bồn
Nước cấp cho hoạt động 
phun nước dập bụi bãi tập kết 
và tại phễu chứa vật liệu

Tổng cộng
ầ ử ụ ế ị

Bảng 1.6: Tổng hợp máy móc, thiết bị giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Tên máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng Tình trạng Xuất xứ

Máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất

Trạm trộn công suất trạm Đức

Trạm cân trạm Trung Quốc

Xe xúc lật ≤ Trung Quốc

Máy phát điện dự phòng 

≤

bộ Trung Quốc

Xe bồn bê tông Trung Quốc

Xe bơm bê tông Trung Quốc

Bồn chứa dầu bồn Trung Quốc

Trụ bơm xăng dầu trụ Trung Quốc

Các thiết bị máy móc phục vụ quá trình sinh hoạt

Máy bơm nước Việt Nam

Máy điều hòa bộ Việt Nam

Máy tính văn phòng, 

phòng kỹ thuật

bộ Việt Nam

Bình nóng lạnh Nhật Bản

Việt Nam

Hệ thống quạt thông gió Việt Nam

Các thiết bị phục vụ nhà 

bếp 

bộ Việt Nam

Bếp nấu; bộ Việt Nam

Nồi nấu cơm bộ Việt Nam

Tủ đông, tủ mát Nhật Bản

Hệ thống thông tin liên lạc 

(điện thoại, máy tính, 

Hệ thống Việt Nam



Các thiết bị PCCC

Máy bơm nước chữa cháy Việt Nam

chữa cháy D65 cuộn Việt Nam

Bình chữa cháy CO2 Việt Nam

Bình chữa chat MTZ4 Việt Nam

Bảng nội quy, tiêu lệnh 

chữa cháy

Bộ Việt Nam

ồ ống kê năm 2024 củ

ầ ử ụ lao độ

ệ ạ ộ ệ ạ ộ ệ

ạ ẽ ở ạ ạ ự ở ộ

ầ ệ

ầ ử ụ ệu xăng dầ

ầ ệu xăng dầ ầ DO đượ ử ụ ủ ế

ế ị như xe xúc lậ ậ ải…lượ ầ ệ

Ngoài  ra lượ ầ ầ ụ ụ ạy máy phát điệ ự

ả ất điện lướ ạ ộ ử ụng 01 máy phát điệ ấ

KVA, theo đị ức thì lượ ầ ụ đố ới máy phát điện 250 KVA đố ớ

ả ờ ờ

ồ ấ ố ồ ứ ầ ạ ấ ệ ạ

ực nhà máy để ấ ệ ế ị ạt độ ạ ự

ầ ử ụ

ầ ử ụ ụ ụ ạt độ ấu ăn: Nhà máy tổ ứ ấu ăn cho 

ộ ệ ạ ới quy mô 30 ngườ ầ

ả

ồ ấ ừ các đại lý bán gas trên đị ệ ọ ặ ỉ

5. Các thông tin khác liên quan đế ự

ạ ụ



Bảng 1.6: Danh mục công trình xây dựng của dự án

Hạng mục chính
Số 

lượng

Số tầng Diện Diện tích 

Kết cấu

Hạng mục công trình chính

Nhà điều hành

Tường gạch, mái 

BTCT lợp tôn chống 

nghỉ ca

Tường gạch, mái 

BTCT lợp tôn chống 

Nhà ăn

Tường gạch, mái 

BTCT lợp tôn chống 

Nhà vệ sinh Chưa xây dựng 

Nhà kho số 1 Chưa xây dựng 

Nhà kho số 2 Chưa xây dựng 

Nhà trực (nhà bảo vệ) Chưa xây dựng

Trạm trộn bê tông

Hiện tại mới xây dựng 

01 trạm trộn bê tông. 

Có kết cấu cột, dầm 

thép, mái lợp tôn

Nhà để xe

Chưa xây dựng; xe của 

cán bộ nhân viên đang 

được để tạm gần

vực cấp cốt liệu

Nhà trạm cân Chưa xây dựng 

Trạm cân
Tường gạch, mái lợp 

Hạng mục công trình phụ trợ

Bể nước
Thành bể xây gạch, 

chát áo xi măng

HT cấp nước sạch Ống HDPE

Trạm biến áp Biến áp treo

Bãi tập kết cát, đá Nền bê tông

Sân bãi nội bộ Nền bê tông

Hạng mục bảo vệ môi trường

Bể tự hoại 
Thành bể xây gạch, 

chát áo xi măng



Bể tách dầu mỡ
Thành bể xây gạch, 

chát áo xi măng

Bể XLNT 3 ngăn
Thành bể xây gạch, 

chát áo xi măng

Hồ lắng nước thải (2 

ngăn)

Thành bể xây gạch, 

chát áo xi măng, đáy 

lót bạt HDPE

(Nguồn: Báo cáo hoạt động của nhà máy năm 2024



CHƯƠNG II

Ự Ợ Ủ Ự Ớ Ạ

Ả NĂNG CHỊ Ả ỦA MÔI TRƯỜ

ự ợ ủ ự ớ ạ ả ệ môi trườ ố ạ

ỉnh, phân vùng môi trườ

ự ợ ủa cơ sở ớ ến lượ ả ệ môi trườ ố

Ngày 13/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 450/QĐ

TTg phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050” đề ra các định hướng toàn diện, tổng thể về bảo vệ môi trường (BVMT) 

của đất nước. Đánh giá, phân tích sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với “Chiến 

lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” như sau:

 Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Chiến lược đã đưa ra mục tiêu đến năm 2050 

như sau: “... Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, ngăn chặn xu hướng gia tăng ô 

nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải 

thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp 

phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi 

trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac bon 

thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước....”. Dự án Đầu 

tư xây dựng trạm bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Tân Thành 1 với mục tiêu xây dựng trạm trộn 

bê tông thương phẩm; đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án 

trên địa bàn tỉnh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số: 2801156789 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

Đầu tư Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 18, 

ngày 27/06/2023 nên xét về mặt tổng thể thì cơ sở là phù hợp với mục tiêu của Chiến 

lược.

 Sự phù hợp về các biện pháp bảo vệ môi trường của Chiến lược: Trong Chiến 

lược đã đưa ra các biện pháp tổng thể bảo vệ môi trường như sau: Kiểm soát các tác 

động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp 

bách cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục 

hồi; tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn xu 

hướng suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi 

khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; .... “Chủ động phòng ngừa, kiểm 

soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường như phát triển 

kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất và tiêu 

dùng bền vững; thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao hiệu quả đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa trên giấy phép môi 

trường; chủ động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; ngăn 



chặn các tác động xấu; chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường”. Dự án 

Đầu tư xây dựng trạm bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Tân Thành 1 đã đầu tư xây dựng, lắp đặt đầy 

đủ các công t rình bảo vệ môi trường bao gồm: Xử lý nước thải sinh hoạt, biện pháp 

ứng phó PCCC,... nên phù hợp với biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra.

ự ợ ủa cơ sở ớ ạ ỉnh, phân vùng môi trườ

 Dự án phù hợp với Quyết định số 467/QĐ UBND ngày 27/01/2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh 

Thanh Hóa thời kỳ 2021 2030 định hướng đến năm 2045.

 Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ  2021 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021, huyện Ngọc Lặc tại Quyết định số 3521/QĐ UBND ngày 09 tháng 09 

năm 2021;

Do đó, Dự án Đầu tư xây dựng trạm bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã 

Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của 

tỉnh.

ự ợ ủ ự ớ ả năng chị ả ủa môi trườ

Theo quy định tại khoản 3, điều 8 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 

khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 08/2022/NĐ CP thì thẩm quyền thực hiện đánh giá 

môi trường nước mặt, trầm tích, đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải 

đối với nguồn nước mặt nội tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo quy định tại điểm e, khoản 1 điều 42 Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 năm 2020. Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường, tỉnh Thanh Hóa chưa ban hành khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án. Do vậy, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở chưa đề 

cập đến nội dung này.

Dự  án có nhu cầu sử dụng 30 lao động với lưu lượng phát thải khoảng 3,0 

m3/ngày.đêm. Lượng nước thải sinh hoạt này được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn; sau 

đó được xử lý tiếp qua bể XLNT 3 ngăn trước khi thải ra mương thoát nước phía trước 

cơ sở. Nguồn tiếp nhận là sông Cầu Chày cách dự án 250m về phía Đông Nam dự án.

Trong quá trình trộn bê tông dự án có phát sinh khí thải từ khu vực trạm trộn; 

lượng khí này được xử lý bằng thiết bị xyclon khô trước khi thải ra môi trường.



CHƯƠNG III

Ế Ả

Ệ Ả Ệ MÔI TRƯỜ Ủ Ự

ện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nướ ả

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

ện pháp thu gom, thoát nước mưa:

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án như sau:

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nướ mưa củ ự
Nước mưa chả ủ ực nhà điề ỉ

ăn đượ ằng đườ ố ự 34; L= 35m; sau đó thoát ra mương thoát 

nước chung Phía Tây Nam nhà máy (phía trướ ố ả ầ

Nước mưa chảy tràn qua khu vực sân đường nội bộ được chia thành 2 lưu vực :

+ Lưu vực phía Bắc: thu gom nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ phía 

Bắc nhà máy, được thoát theo địa hình tự nhiên về phía hồ lắng nước thải.

+ Lưu vực phía Nam: thu gom nước mưa chảy tràn khu vực bãi cốt liệu và nước 

mưa chảy tràn khu vực sân trống phía  trước nhà điều hành, nhà nghỉ ca, nhà ăn về 

mương bê tông có nắp đậy; L=320m; sau đó dẫn ra mương thoát nước chung phía Tây 

Nam nhà máy (phía trước nhà máy).

b. Công trình thu gom, xử lý nước mưa:

mương 
BTCT, có nắp 
đậy; L=320m

Nước mưa chảy 
lưu vực phía 

Sông Cầu 
SCR 

nước chung 
khu vực

Nước mưa chảy Hệ thống đường 
ống nhựa 

Nước mưa chảy 
lưu vực phía 

Bắc nhà máy

Hồ lắng nước thải



Bảng 3.1. Công trình thu gom, xử lý nước mưa của cơ sở

Khối 

lượng

Thông số kỹ thuật

HT thu gom nước mưa  Kích thước: 

 HT ống nhựa PVC

Mương thu gom nước 

mưa khu vực phía

 Kích thước:DxRxC = 

 Mương BTCT, có nắp đậy

Mương thu gom nước Kích thước:DxRxC = 

Mương đất

Hồ lắng chia làm 2 ngăn  găn 1 có KT DXRXC=40x35,6x3,5

 găn 2 có KT DxRxC = 16x15x3,5

 Hồ lắng thành hồ láng xi măng; đáy lót đạt HDPE

(Nguồn: Hồ sơ hoàn công của dự án)

1.2. Thu gom, thoát nướ ả

1.2.1. Công tr ình thu gom nướ ả

a. Lưu lượng nước thải phát sinh

Nướ ả ạ ừ ạt độ ăn ố ắ ử ặt giũ, vệ

ự án đi vào hoạt độ lưu lượng nướ ải được xác đị ằ ổng lượ

nướ ấ ạ ị đị ố ị đị

ề thoát nướ ử lý nướ ải). Lượng nướ ả ạ có lưu lượ

ồ

+  Nướ ử ế /ngày.đêm

+ Nướ ộ ệ /ngày.đêm

+ Nướ ả ừ ạt độ ấu ăn (30%): /ngày.đêm

 Nước thải từ quá trình phối trộn bê tông: Nhu cầu sử dụng nước để phối trộn 

bê tông trong ngày dao động từ 127,890 146,160 m3/ngày. Nước được hấp thụ vào vật 

liệu nên không phát sinh chất thải.

 Nước thải từ quá trình rửa cối trộn: khoảng 1.000 lít/lần. Ước tính số lần rửa 

cối trộn với tần suất là 8 lần/ngày, tương đương khoảng 8 m3/ngày.

 Nước rửa bê tông rơi vãi trên sàn trong quá trình chuyển từ dây chuyền trộn 

đến xe bồn khoảng 0,2 m3/ngày.



 Nước cấp cho hoạt động phun nước dập bụi bãi tập kết và tại phễu chứa vật 

liệu là 1m3/ngày (áp dụng cho những ngày nắng nóng; gió bụi) được hấp thụ vào vật 

liệu nên không phát sinh nước thải.



Bảng 3.2: Lưu lượng nước thải khi dự án đi vào hoạt động

Khu vực 

nước thải

Lượng nước cấp

/ngày.đêm)

Định mức 

thải 

Lưu lượng nước 

thải /ngày.đêm)

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sản xuất

Nước từ quá trình phối trộn 

Nước thải từ quá tr ình rửa 

cối trộn

Nước rửa bê tông rơi vãi trên 

sàn trong quá trình chuyển từ 

dây chuyền trộn đến xe bồn

Nước từ hoạt động phun 

nước dập bụi bãi tập kết và 

tại phễu chứa vật liệu

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án:

b. Công trình thu gom nước thải

Sơ đồ 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nướ ả ủ ự
Thuyết minh sơ đồ

 Đối với nước thải sản xuất:

Nước thải
ăn uống

Nước rửa tay 
chân, tắm giặt

Bể XLNT 
3 ngăn

Nước thải
từ nhà vệ sinh Bể tự hoại

(3 ngăn)

Song chăn 

Bể tách dầu 
mỡ

 

Mương 

nước 

Nam dự 

Nước từ quá trình 
rửa cối trộn

Hồ lắng

Nước rửa bê tông 
rơi vãi



Bao gồm nước thải từ quá trình rửa cối trộn (có lưu lượng 8m3/ngày); nước rửa 

bê tông rơi vãi (có lưu lượng 0,2m3/ngày). Loại nước thải này có thành phần các chất 

ô nhiễm tương tự nhau như chất rắn lơ lửng, mạt đá, cát, bê tông…được thoát theo địa 

hình tự nhiên xuống máng tràn phía Bắc nhà máy; sau đó xuống hồ lắng để xử lý. 

Nước sau khi qua hồ lắng được tái sử dụng cấp nước cho hoạt động sản xuất của nhà 

máy (rửa cối trộn; rửa bê tông rơi vãi trên sàn trong quá trình chuyển từ dây chuyền 

trộn đến xe bồn). Trong trường hợp mưa kéo dài thì nước sau hồ lắng được thải ra 

mương đất phía Bắc nhà máy qua cống xả bằng bê tông D50. Cuối cùng thoát ra 

mương thu gom nước phía Tây Nam nhà máy. 

 Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Nước thải từ quá trình tắm rửa của công nhân, nhân viên nhà máy được thu 

gom bằng đường ống nhựa PVC, 34; L=25m về bể XLNT 3 ngăn trước khi thải ra 

mương thu gom nước phía Tây Nam nhà máy.

+ Nước thải từ nhà ăn: Được thu gom bằng đường ống nhựa PVC, 50; L=25m 

về bể tách dầu mỡ 3 ngăn; sau đó xử lý qua bể XLNT 3 ngăn trước khi thải ra mương 

thu gom nước phía Tây Nam nhà máy.

+ Nước thải từ  nhà vệ sinh: Được thu gom bằng đường ống nhựa PVC, D150; 

L=5m xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (3 ngăn); sau đó dẫn bằng đường ống PVC, D110; 

L=30m ra bể XLNT 3 ngăn xử lý trước khi thải ra mương thu gom nước phía Tây Nam 

nhà máy.

Khối lượng các công trình thu gom thoát nước thải của dự án được thống kê 

trong bảng sau:

Bảng 3. . Bảng thống kê khối lượng công trình, thu gom thoát nước thải

Hạng mục

thước

Kết cấu Chức năng

Tại khu vực nhà điều hành, nhà 

ăn, nhà nghỉ ca

ống nhựa PVC,  Thu gom nước thải từ quá trình 

tắm rửa của công nhân, nhân 

ống nhựa  Thu gom nước thải từ nhà ăn

ống nhựa PVC, D150 Thu gom nước thải xuống bể tự 

hoại

ống nhựa PVC, D110 Thu gom nước thải từ bể tự hoại 

ra bể XLNT 3 ngăn

Mương đất phía Tây Nam Mương đất Thu gom toàn bộ nước thải sinh 

hoạt và nước mưa chảy tràn nhà 



Hạng mục

thước

Kết cấu Chức năng

Tại khu vực nhà điều hành, nhà 

ăn, nhà nghỉ ca

máy ra sông Cầu Chày

Khu vực sản xuất

Thu gom nước thải sản xuất về 

hồ lắng

Cống xả sau hồ lắng Thu gom nước thải sau hồ lắng 

ra mương đất phía Bắc nhà máy

Mương đất phía Bắc nhà Mương đất Thu gom nước thải từ hồ lắng ra 

mương phía Tây Nam nhà máy

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công hạng mục thoát nước thải của dự án)

1.2.2. Công tr ình thoát nướ ả và điể ả

Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước thải từ quá trình rửa tay chân, tắm giặt của 

công nhân; nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn; nước thải 

từ nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ) được về bể XLNT 3 ngăn để 

tiếp tục xử lý, sau đó thải ra môi trường tiếp nhận.

Vị trí điểm xả thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105 , múi chiếu 3

Nước thải từ hoạt động sản xuất (bao gồm nước rửa cối trộn; rửa bê tông rơi 

vãi trên sàn trong quá trình chuyển từ dây chuyền trộn đến xe bồn): Được thu gom về 

hồ lắng để xử lý. Trong trường hợp mưa kéo dài thì nước sau hồ lắng được thải ra 

mương đất phía Bắc nhà máy qua cống xả bằng bê tông D50. Cuối cùng thoát ra 

mương thu gom nước phía Tây Nam nhà máy. 

Vị trí điểm xả thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105 , múi chiếu 3

ử lý nướ ả

Nước thải hoạt

ủ đầu tư đã xây dự ể ự ại 3 ngăn có thể để ử ại nướ

ả

❖ ố ỹ ậ ủ ệ ố ử



ả ố ỹ ậ ủ ệ ố ử lý nướ ả ạ

Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật

Bồn vệ sinh
bồn VS

Vật liệu bồn cầu: Sứ

Kích thước: 

Màu: Trắng

Nguồn: Công ty TNHH Nam Á

Thời gian thi công lắp đặt năm 20

Bể tự hoại 3 ngăn
Bể

Vật liệu bể: Tường gạch, BTCT

Kích thước: 

Thời gian thi công lắp đặt năm 20

Bể tách dầu mỡ
Bể

Vật liệu bể: Tường gạch, BTCT

Kích thước: 

Thời gian thi công lắp đặt năm 20

Bể XLNT 3 ngăn
Bể

Vị trí: Phía sau nhà điều hành, nhà ăn, 

nhà nghỉ ca

Thể tích: 

Kích thước:

Vật liệu bờ: Bằng đất lu lèn chặt.

Thời gian thi công lắp đặt năm 20

* Quy trình, công suất hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn

Bể tự hoại tại khu vực là công trình có 02 chức năng: Lắng nước thải 

và lên men cặn lắng. Bể tự hoại có 03 ngăn. Do phần lắng cặn được tập trung trong 

ngăn thứ nhất nên dung tích ngăn này chiếm đến 50% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ 

hai và thứ ba của bể có dung tích bằng 25% tổng dung tích bể.

N-íc th¶ i vµo

Ng¨n chøa vµ ph©n  hñy

kþ khÝ Ng¨n lªn men

kþ khÝ

Ng¨n  l¾n g

N-íc th¶i ra

Cấu tạo bể tự hoại
Các ngăn trong bể ự ạ ầ ầ ắng nướ ả

ầ ặ ắng (phía dướ ậ ố ể ỏ ầ ớ ặn lơ lử

đượ ắ ạ ệ ả ắ ặ ể ự ạ ừ ụ ộ ệt độ

ế độ ả ậ ể ời gian 03 đế ặ ắ ế

ủ ế ễn ra trong giai đoạn đầ ấ



ạ ả S…) nổ ạ ặ

ể làm cho nướ ả ễ ẩ ạ ạ ớ ổ ặt nướ

Tổng thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà máy là 122,30m3 (Bể đặt ngầm dưới 

khu nhà vệ sinh). Nước thải sau bể tự hoại sẽ theo đường ống PVC, D110; L=30m ra 

bể XLNT 3 ngăn xử lý trước khi thải ra mương thu gom nước phía Tây Nam nhà máy.

công suất hoạt động của bể tách dầu mỡ:

Bể tách mỡ ngăn được thiết kế như sau

Ngăn thứ nhất (ngăn lọc rác, chiếm thể tích của bể; kích thước 

); tại bể này, nước thải chảy vào khi đó các phần có kích thước lớn sẽ 

được giữ lại, không đi vào đường ống nước; ngăn này còn làm nhiệm vụ điều hòa tốc 

độ dòng chảy trong bể tách mỡ.

Ngăn thứ hai (ngăn lọc mỡ, chiếm thể tích của bể, kích thước 

): Lúc này nước từ ngăn thứ nhất chảy sang; do khối lượng nhẹ hơn nên 

mỡ sẽ nổi lên; nước nằm ở dưới và chảy sang ngăn thứ 3.

Ngăn thứ 3 (thu gom mỡ, xả nước, chiếm 1/ thể tích của bể, kích thước 

): Tại đây, mỡ được tiếp tục tách ra khỏi nước; nước trong sẽ ra khỏi bể

Hình 3.1: Sơ đồ ể ầ ỡ 3 ngăn

Nướ ả ả ấ

ủ đầu tư đã xây dự ồ ắ (chia thành 2 ngăn) để ử lý nướ ả ả ấ

ố ỹ ậ ủ ệ ố ử



ả ố ỹ ậ ủ ệ ố ử lý nướ ả ả ấ

Vị trí
Tổng 

Kích thước
Kết cấu

Hồ lắng

Ngăn thứ 1
Hồ lắng thành hồ 

láng xi măng; 
đáy lót đạt 

; tường 
ngăn xây gạch

Ngăn thứ 2

ấ ạt độ ủ ồ ắ

ồ ắ ụ ặ ừ rửa cối trộn; rửa bê tông rơi vãi trên 

sàn trong quá trình chuyển từ dây chuyền trộn đến xe bồn ần dòng nướ ả

ạ ủ ế ứ chất rắn lơ lửng, mạt đá, cát, bê tông…là những hạt ỷ ọ

ặng hơn nướ ẽ đượ ắ ống đáy ồ ắ ọ ự Nướ

ả ồ ắng có hàm lượ ặ ảm đế Cặn lắng tại hố lắng được định 

kỳ được nạo vét 1 lần/tháng, bằng máy xúc hoặc thủ công và được đưa lên sân phơi 

bùn (có diện tích 200 m ; bố trí tại gần khu vực ngăn lắng số 1). Nước từ sân phơi bùn 

sẽ được dẫn xuống ngăn thứ 1 của hồ lắng để tiếp tục xử lý. Phần chất thải rắn còn lại 

sẽ được tái sử dụng san nền cho các công trình xây dựng trên địa bàn của huyện Ngọc Lặc.



Bể tách dầu mỡ

Hồ lắng

ả ử lý nướ ả ạ
ệ ử ụ ả

Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình hoạt động của dự án

bao gồm:

Nguồn số 1: Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động trộn đá, cát, xi măng tại cối trộn



+ Nguồn số 2:  Bụi phát sinh từ bãi tập kết nguyên vật liệu và từ hoạt động bốc 

xúc nguyên vật liệu

+ Nguồn số 3: Bụi phát sinh từ hoạt động đổ đá, cát vào phễu cấp liệu

+ Nguồn số : Bụi, khí thải  phát sinh từ các phương tiện vận chuyển.

+ Nguồn số : Bụi, khí thải  phát sinh từ máy phát điện.

+ Nguồn số : Khí thải sinh ra từ hoạt động nấu ăn.

Các công trình và biện pháp xử lý bụi, khí thải được áp dụng như sau:

ử ụ ừ ạt độ ủ ạ ộ

ử ụ ừ ạt độ ộn đá, cát, xi măng tạ ố ộ

ệ ử ụi đượ ụng như sau:

ử ụ ệ ện đại, điề ể ự độ ố ộ ệ ế ị

kín. Do đó hạ ế ụ

ệ ố ả ể ố ệu, đá đượ ằ ẽ ằ

ạ ế ụi phát tán ra môi trườ

ị đầy đủ ả ộ lao độ ổ ố lượ ả ộ lao độ

ộ ả ấ ạ ộ/năm.

ụng để ậ ể ự bơm xi măng lên si lô nên hạ

ế được lượ ụi phát sinh. Đồ ời, trên đỉ ộ ậ ọ ụi và giũ bụ

ự động để ồi xi măng vào trong si lô.

ỏ ủ ộ ọ ụ

ạt độ ủ ộ ọ ụ Trong quá trình bơm xi măng vào si lô 

ứ ẽ ộ ụ ứ ụi xi măng đi vào các ố ả ụ

xi măng sẽ đượ ữ ạ ạ ớ ả ạ ố ả ố ả

được treo trên giá treo, mô tơ rung sẽ ạt độ ầ để giũ bụ ả

ồi xi măng vào lạ ầ ấ ầ ẽ ả ọ



ỏ ủ ộ ọ ụ

ố lượ ộ ọ ụ ộ ấ ạ ủ ỗ ộ ọ ụ ế ấ ỏ ọ ộ ọ

ụ ằ ỉ dày 3mm; kích thướ ộ ọ ụi: đườ

ố lượ ố ả ố ề ố 1.000 mm; đườ ố

ệ ả ố ạ ả ả ọng lượ

; mô tơ rung: công suấ

ổ ố lượ ố ả ố ộ ọ ụ ộ ọ ụ ố ổ ệ

ả ủ ủ ố ố ố , tương đương 11,3 kg vả

ả ỏ ầ ả ọ ầ ẽ thu gom, lưu trữ ậ

ể ử ớ ả ạ

ế độ ậ ụ ạt động bơm xi măng.

Đị ứ hao điện năng: 0,25 kw x 8 giờ

ố ổ ụ ơ lử ực cơ sở

ị đạ ớ ạ ủ ẩ ỹ ậ ố

ề ất lượ

ệ ả ểu tác độ ủ ụ ừ ạt động đổ đá, cát 

ễ ấ ệ

ắp đặ ẽ ễ ấ ệ ệ

ễ ả ề ọ ề ự ắp đặ ễ

ề ủ ớ ặt đấ

ử ụ ả ừ ậ ể ậ

ệ ả ất và bê tông thương phẩ

ố ờ ậ ể ủa các phương tiệ ợ ở đúng tả ọ

quy đị ậ ể ốc độ

ậ ể ải đượ ằ ạ ế ụ



ử ụ ệu có hàm lượng lưu huỳ ấ

ủ độ ệ sinh hàng ngày đố ớ ệ ống đườ

ự ự

ụ ến hành phun nướ ẩ ặt đườ ữ

ắng nóng; phun nướ ằ ệ ống máy bơm (nướ ậ ụi đượ ấ ừ ể ứ

nướ ắ ại nhà máy) và đườ ố ự ề ạ

ệ ống đườ ộ ộ ự ự ằ ạ ế ụi, đấ

ể

ử ụ ả ừ máy phát điệ ự

Thườ ểm tra và đị ỳ ảo dưỡng máy phát điệ

ử ụ ệu có hàm lượng lưu huỳ ấ

Máy phát điện đặ ạ ự ệt các công trình, văn phòng, nhà nghỉ

ủ

ử ụ ả ừ ạt độ ấu ăn:

ắp đặ ệ ố ạt và điề ệ ố ử mùi, đồ ờ ử ụ ệ

ự nhiên để ạ ế ả hưở ừ ực phòng ăn.

ức ăn dư thừ ọ ệ sinh, lau chùi sàn nhà ăn sau khi công nhân sử

ụ ằng nướ ửa có mùi hương.

ệ ọ ẹp thườ ự ế ấu, khu bàn ăn.

ử ụ ệ ạch như gas, thiế ị dung điệ

ậ ế ạ ể ảo dưỡng đị ỳ đố ớ ệ ống thu gom, thoát nướ

ủ ực để ạ ế mùi phát sinh do nước tù đọ

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ắn thông thườ

ồ ấ ả ắ thông thườ

ồ ấ ả ắ ạ

ạt độ ủ ự ấ ả ắ ạ ủ ế

ừ ạt độ ủ ộ ớ ố lượ ộ ngườ

ới đị ứ ả ệ ực ngày 19/5/2021, đị ứ

ả ấ ả ắ ạt trung bình là 1,0 kg/ngườ ối lượ ấ

ả ắ ạ ạ ự

= 1,0 kg/người/ngày x 30 ngườ

Trong đó chấ ả ỷ đượ ế ấ ả ủy đượ

ế ấ ả ạ ế ả ồ ệ ạ

trườ ố ầ ấ ả ắ ạ ồ

 Rác thải phân huỷ được là các chất hữu cơ như: thức ăn thừa, lá cây, cành cây, 

gỗ,... 



+ Rác không phân huỷ được hay khó phân huỷ: thuỷ tinh, nhựa, nilon, sành sứ, 

cao su...

+ Rác thải tái chế: Gồm các loại như giấy loại, vỏ hộp kim loại,...

b. Nguồn phát sinh chất thải từ nhà bếp

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình chế biến thức ăn; thức ăn thừa. Với số lượng 

suất ăn lớn nhất là 30 người; định mức  phát thải 0,3 kg/suất ăn thì lượng chất thải từ 

khu vực nhà ăn là:

QNA = 30 người x 3 bữa/ngày x 0,3 kg/suất ăn = 27 kg/ngày.

Trong đó: 

 90% tương đương 24,3 kg/ngày là chất thải hữu cơ.

 10% tương đương 2,7 kg/ngày là chất thải vô cơ.

c. Nguồn phát sinh chất thải từ quá trình sản xuất

 Khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy như cát, đá 

rơi vãi trong quá trình vận chuyển….có khối lượng chiếm khoảng 0,1% khối lượng vật 

liệu (đá, cát) vận chuyển đến khu vực sản xuất. 

Căn cứ theo bảng 1.2; bảng 1.3 chương 1 thì khối lượng đá, cát sử dụng lớn nhất: 

đá: 627,0264 m3; cát: 380,7468 m3. Khi đó khối lượng chất thải rơi vãi sẽ khoảng:

Msx1 = 0,1% x (627,0264 m3 + 380,7468 m3) = 1,0 m3/ngày.

 Khối lượng bê tông thương phẩm rơi vãi trong quá trình bơm lên xe bồn: 

Theo khảo sát thực tế tại các nhà máy trạm trộn bê tông thương phẩm có quy mô 

tương tự  thì khối lượng bê tông thừa rơi vãi trong quá trình bơm lên xe bồn ước tính 

khoảng 0,1% khối lượng sản phẩm tương đương 720 m3/ngày x 0,1% = 0,072 m3/ngày.

ệ ng trình lưu giữ ấ ả ắ thông thườ

a. Biện pháp, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nhà 

bếp

Tổng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn phát sinh từ khu vực nhà bếp là 57 

kg/ngày. Chủ đầu tư tiến hành các biện pháp thu gom như sau:

 Tại khu vực nhà văn phòng: Trong phòng làm việc trang bị 03 thùng CTR đạp 

chân loại 5 lít.

 Tại khu vực nhà vệ sinh: Đặt 2 thùng rác loại 5 lít/thùng mỗi bên nhà vệ sinh nam 

và vệ sinh nữ.

 Tại khu nhà nghỉ cán bộ nhân viên: Đặt 2 thùng rác loại 5 lít/thùng.

 Tại khu vực phòng ăn: 

+ Đặt 1 thùng đựng rác 100 lít để chứa thức ăn thừa. 

+ Tại chân mỗi bàn ăn bố trí thùng đựng rác 5 lít để chứa CTRSH; số lượng 5 cái.

Toàn bộ CTRSH phát sinh tại nhà máy được thu gom về xe đẩy rác (V=0,5 m3/xe) 



đặt tại khu vực phía Đông Nam nhà máy. Sau đó, được Công ty TNHH Dịch vụ và Thương 

mại Mai Huệ thu gom, xử lý với tần suất 3 ngày/lần. Riêng thức ăn dư thừa từ khu vực nhà 

bếp được cho người dân sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

b. Biện pháp, công trình lưu giữ chất thải rắn sản xuất

 Khối lượng đá, cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển, từ băng tải sản xuất được thu 

gom và tận dụng làm nguyên liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

 Khối lượng bê tông thừa rơi vãi trong quá trình bơm lên xe bồn được tận dụng 

chuyển lên trạm trộn, phối trộn lại làm thành phẩm.

 Đối với túi vải lọc bụi tại si lô xi măng sẽ được thải bỏ định kỳ 3 tháng/lần và được 

thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chung với rác thải sinh hoạt.

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ạ

 Sử dụng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 6m2 (kích thước DxR = 

3x2m) có mái che; nền chống thấm. Vị trí đặt tại bồn dầu của nhà máy.

Bảng 3.12. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh thường xuyên của dự án

ự ện đầu tư dự ấ ả ạ ủ đầu tư 

đã ký kế ợp đồ ấ ả ạ ớ ổ ần môi trườ Nghi Sơn, 

xã Trườ ị xã Nghi Sơn (đơn vị đã đượ ộ Tài nguyên và Môi trườ ấ

ử ấ ả ạ ậ ển đưa đi xử lý theo quy đị

ệ ả ể ế ồn, độ ủ ự án đầu tư

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của dự án từ:

oạt động máy móc, thiết bị trong nhà máy.

Phương tiện giao thông ra vào nhà máy.

b. Biện pháp giảm thiểu

Trong quá trình hoạt động của dự án để giảm thiểu tiếng ồn từ các nguồn phát 

sinh trên, các biện pháp giảm thiểu được thực hiện như sau:

Thường xuyên kiểm tra thăng bằng của các thiết bị, kiểm tra mài mòn chi 

ti ết để thay thế.

Tên chất thải
Khối lượng chất 

thải (kg/năm)

Dầu nhớt thải

Giẻ lau dính dầu mỡ thải

Bóng đèn huỳnh quang thải

Hộp mực in

Pin, ắc quy chì thải

Tổng số lượng



Thường xuyên bôi trơn dầu mỡ cho các máy hoạt động, kiểm tra lại độ rung 

của máy, cần thiết lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các thiết bị có công suất 

lớn.

Công nhân trực tiếp vận hành các máy móc thiết bị là nơi có tiếng ồn cao; 

ngoài bảo hộ lao động thông thường, công nhân còn được trang bị bảo hộ  lao động 

chống ồn như mũ chống ồn, nút tai chống ồn.

Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án nhằm giảm thiểu tác động của 

tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của dự án. 

6. Phương án phòng ngừ ứ ự ố môi trườ ậ

ử ệ ự án đi vào vậ

Biện pháp giảm thiểu tác động do an toàn lao động, sức  khỏe và bệnh nghề 

nghiệp

+ Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về việc đào tạo an toàn lao động 

và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

+ Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho công nhân 02 lần/năm.

+ Cung cấp các bảo hộ cần thiết như quần áo, giầy dép, găng tay, khẩu trang....

Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ:

+ Trang bị phương tiện và thiết bị PCCC theo phương án thẩm duyệt của Phòng 

cảnh sát PCCC.

 Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố hệ thống thu gom xử lý chất 

thải:

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường hốn

+ Định ký hút bể phốt; tránh đrể lâu ngày ứ đọng, tràn hoặc gây vỡ bể phốt.

ội dung thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm đị

cáo đánh giá tác động môi trườ

Dự án Dự án Đầu tư xây dựng trạm bê tông thương phẩm Tân Thành 1 tại xã Thúy 

Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã được Công ty TNHH áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu, xây dựng các công trình xử lý môi trường cơ bản tuân thủ 

theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại quyết định số 2421/QĐ

UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Dự án quá trình thực hiện Chủ đầu tư có điều 

chỉnh một số nội dung thay đổi như sau:

Xử lý nước thải: Thay đổi về kích thước các bể xử lý môi trường để đảm bảo 

kích thước và thời gian lưu trong quá trình xử lý nước thải đạt chất lượng tốt hơn theo 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Tuy nhiên những thay đổi này không đáng kể và 

không ảnh hưởng đến quy trình vận hành và xử lý nước thải cũng như diện tích xây 



dựng đã được quy hoạch phê duyệt, cụ thể

+ Quy mô hệ thống XLNT theo báo cáo ĐTM:

Bảng 3.13: Bảng tổng hợp kích thước các bể của hệ thống XLNT tập trung theo báo 
cáo ĐTM so với thực tế xây dựng

  

Giá trị

Theo báo cáo 

ĐTM

Theo thực tế 

dựng

I Quy mô các công trình xây dựng

Nhà vệ sinh

Nhà để xe Chưa xây dựng

Nhà kho số 1 Chưa xây dựng

Nhà kho số 2 Chưa xây dựng

Trạm trộn bê tông 02 trạm trộn 02 trạm trộn

Nhà trạm cân Chưa xây dựng

II ác công tr ử l ôi rường

ể lắng nước rửa xe ể ( Chưa xây dựng

ể lắng 3 ngăn ể ( ồ lắng 2 ngăn

ể tự hoại ể (S=7,6 m ể (S=

ể t ầu mỡ ể (S ể (S

(Nguồn: Báo cáo ĐTM và bản vẽ hoàn công ệ thống XLNT của dự án  

Xử lý chất thải rắn: Không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được phê duyệt tại quyết định số 567/QĐ UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa. 



CHƯƠNG IV

ỘI DUNG ĐỀ Ị Ấ ẤY PHÉP MÔI TRƯỜ

ội dung đề ị ấ ấy phép đố ới nướ ả

ồn phát sinh nướ ả

Nguồn số 0 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ ắ ặ ử

ân, nướ ả ệ ủ ạ ơ sở ồ nướ ải đạ ệ ể

ện đượ ử lý sơ bộ ể ự ạ Nướ ả ừ ế đượ ử lý sơ bộ ể

ầ ỡ nướ ả ắ ặ ử có lưu lượng lớn nhất khoảng 

/ngày.đêm

Nguồn số 02: Nướ ả ả ấ ủ ế ừ ử ố ộ

nướ ả ử ơi v ộ ó lưu lượ ả

Dòng nướ ả ả ồn nướ ế ậ ồ ế ậ nướ

ả ị ả ả

ồ ế ận nướ ả ầ , đoạ ả ơn, 

ệ ọ ặ

Dòng nước thải:

 Dòng số 01:  dòng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại bể XLNT 3 ngăn.

 Dòng số 02: dòng nước thải sản xuất được xử lý tại hồ lắng thải ra ngoài môi 

trường (trong trường hợp mưa to; mưa kéo dài nhiều ngày).

ị ả ả

ị ố Từ bể XLNT 3 ngăn sau xử lý ra ầ , đoạ ả

ơn, huyệ ọ ặ ỉ

ạ độ điể ả ả ệ ọa độ ế ụ ế

ị ố ồ ắ ầ , đoạ ả ơn, 

ệ ọ ặ ỉ

ạ độ điể ả ả ệ ọa độ ế ụ ế

Điể ả nướ ả ệ ố ử đượ ắp đặ ể ệ

ậ ợ ệ ể ạt độ ả ải theo quy đị ại điểm đ khoả

1 Điề ậ ả ệ môi trườ

1.2.3. Lưu lượ ả ả ớ ấ /ngày.đêm

Phương thứ ả ả ự ả

ồ ế ậ ầ , đoạ ả ơn, huyệ ọ

ặ ỉ



ế độ ả nướ ả ụ ờ ờ

ất lượng nướ ả ử ải đả ảo đáp ứ ầ ề ả ệ

môi trườ

ồ ố 1: Nướ ả ạ ủ ử ể

ăn đạ ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ạ

ộ ụ ể như sau:

Bảng Bảng thông số các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của nước 

thải

Chất ô nhiễm Đơn vị tính
Giá trị giới 

hạn cho 
Tần suất quan 
trắc định kỳ

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc định kỳ (theo 
quy định tạ i 

khoản 2 Điều 97 
Nghị định số 

08/2022/NĐ

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
Tổng chất rắn hòa tan

Dầu mỡ động, thực vật
Tổng các chất hoạt động bề mặt

Tổng Coliforms

Nguồn số 2: Chất lượng nước thải sản xuất khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và giá trị thông số các chất ô nhiễm không vượt quá 

giá trị tối đa cho phép thep QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,2)  Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp, cụ thể như sau:

ả ả ố ồng độ ấ ễm chính có trong nướ ả

Thông số Đơn vị

Giá trị tối đa 

cho phép của 

các thông số ô 

nhiễm trong 

nước thải

Tầ n suất 

trắc định 

kỳ

trắc tự 

động, 

liên  tục

th uộc đôi 

tượng

ắc 

định kỳ

thuộc đối 

tượng 

phải quan 

trắc nước 

thải tự 

động, 

Chất rắn lơ lửng (SS)

Tổng dầu mỡ khoáng



ội dung đề ị ấp phép đố ớ ả

ạt độ ủ ải nên không đề

ị ấp phép đố ớ ộ

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ế ồn, độ

ồ

ồn số 1: Phát sinh từ ết bị trong nh

ồn số 2: Phương tiện giao th

ị ế ồn, độ

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại ơn, huyện Ngọc ặc, tỉnh 

Tọa  độ nguồn số 01: X: 2180478 (m) (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 105 múi chiếu 3

ị ớ ạ ế ồn, độ

ếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

Tiếng ồn:

Thời gian áp dụng trong ngày và 
giới hạn tố i đa cho phép Tần suất quan 

trắc định kỳTừ 6 giờ đến 21 
giờ (dBA)

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dBA)

Không thuộc
đối tượng

Khu vực thông 
thường

+ Độ rung:
Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tố i đa cho phép Tần suất 
trắc định kỳTừ 6 giờ đến 21 

giờ (dB)
Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dB)
Không thuộc

đối tượng
Khu vực thông 

thường

 

liên tục 

ổ

Vi khuẩn/



CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở được đầu tư, chủ 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án  

Thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 

(quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

Thời gian vận hành thử nghiệm: Kể từ ngày giấy phép có hiệu lực (thời điểm 

bắt đầu vận hành thử nghiệm thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 31 Nghị định 

số 08/2022/NĐ CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường).

Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Bể XLNT 5 ngăn.

+ Vị trí lấy mẫu:

01 (một) mẫu nước thải đầu vào tại ngăn thứ 1 của bể.

01 (một) mẫu nước thải đầu ra sau bể XLNT 5 ngăn.

+ Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (thực hiện 

theo nội dung được cấp phép tại Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này).

+ Tần suất lấy mẫu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 21 Thông tư số 

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kì) theo quy 

định của pháp luật 

Theo quy định tại Điều 111 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14; Điều 

Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ

10/01/2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có 

mức lưu lượng xả nước thải dưới 500 /ngày (24h). Như vậy, dự án không thuộc đối 

tượng phải quan trắc (tự động, liên tục và định kỳ) nước thải, khí thải

  



CHƯƠNG VI

Ế Ủ Ủ Ự ÁN ĐẦU TƯ

xin cam kết  các nội dung sau:

Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường:

Các số liệu, dữ liệu (như nguồn ô nhiễm, thông số ô nhiễm, tải lượng ô 

nhiễm,..). Chủ cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ yếu dựa vào số liệu 

thống kê, đo đạc thực tế tại cơ sở trong thời gian hoạt động nên có mức độ tin cậy và 

độ chính xác cũng như phù hợp với cơ sở trong thời gian tới.

Có một số đánh giá tác động, nguồn thải của dự án mang tính định tính hoặc 

bán định lượng do chưa đủ thông tin hoặc chưa có số liệu chi tiết để đánh giá. Nhưng 

nhìn chung báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ các tác động và có độ tin cậy cần 

thiết về tác động nguồn thải của dự án, đồng thời đề xuất, thực hiện các giải pháp 

khả thi để hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường.

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

Môi trường không khí: Thực hiện đầy đủ các biện pháp đã  đề xuất trong báo 

cáo, đảm bảo môi trường không khí và tiếng ồn đạt quy chuẩn cho phép, tránh gây 

ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh dự án.

Nước thải từ dự án sẽ được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (K=1,2; Cột B)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải 

sinh ra trong quá trình hoạt động dự án đối với môi trường không khí trong và xung quanh 

dự án.

Chất thải rắn: thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường và CTNH phát sinh, bảo 

đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ CP và Thông tư số 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường

Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường được phê 

duyệt.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

trong quá trình hoạt động dự án.

Vận hành các trạm xử lý nước thải  theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom và thoát nước thải sau xử 

lý, tránh tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các trạm xử lý nước thải.

Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn, chất thải nguy hại  theo đúng quy định của nhà nước.



Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng 

đồng và người lao động;

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố 

gây ô nhiễm môi trường;

Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ sự cố đối 

với các hệ thống xử lý nước thải, ứng phó sự cố tràn dầu và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.

Cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại môi trường, sức khoẻ con người do những 

chất thải, sự cố môi trường trong hoạt động vận hành của dự án.

Thường xuyên vận hành công trình xử lý nước thải, theo đúng quy tr inh kỹ 

thuật, đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được thu gom, xử lý 

đạt tiêu chuẩn/quy chuân quy định.

Cam kết tính đầy đủ, chính xác về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường.

 



Ụ Ụ Ủ















UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: /QĐ năm 202

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho ph�p chuy�n m�c đ�ch s� d�ng đ�t v� cho 

thuê đ�t tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đ� thực hiện 
dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Tân Th�nh 1 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ
15/5/2014 quy định về giá đất; số 45/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 quy định về thu 
tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước; số 47/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 01/2017/NĐ ề sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; ố
148/2020/NĐ à ề � sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT

BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất; số ày 29/9/2017 quy định 
chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 c�a UBND t�nh v� 
vi�c phê duy�t kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huy�n Ngọc Lặc;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  

QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1.  

� ty TNHH Tân Thành 1 chuyển mục đích sử dụ
đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông 



 

 

 

nghiệp tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc để phục vụ dự án Trạm trộn bê tông 
thương phẩm Tân Thành 1

đất bao gồm: 
đất cho ph�p chuyển mục đích sử dụng đất tại ả Đi�

đất do UBND xã Thúy Sơn quản lý đã được UBND huyện Ngọc Lặc 
thu hồi, bồi thường theo thẩm quy�n tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc để thự
hiện dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Tân Thành 1.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu 
đất số 74/TLBĐ tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/02/2021

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu ti�n thuê đất àng năm

Thời hạn đất 50 năm tính từ ngày ký ban hành Quyết định này

Điều 2. Căn cứ Đi�u 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường riển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực 
hiện quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; xác định giá đất cụ thể theo quy 
định; ký Hợp đồng thuê đất với ; cấp Giấy chứng 
nhận quy�n sử dụng đất, quy�n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li�n với đất

ủ � ủ ỉ ; phối hợp với UBND 
huyện Ngọc Lặc xã Thúy Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao 
đất tại thực địa; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc và các 
đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy 
định của pháp luật.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định các 
khoản được trừ vào số ti�n thuê đất phải nộp của 
theo quy đị

3. Cục Thuế Thanh Hóa xác định đơn giá, xác định số ti�n thuê đất, ti�
ế đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước, thông báo cho 

theo quy định pháp luật.

huyện Ngọc Lặc xã Thúy Sơn hực hiện chức năng quản 
ước đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, phò

á ữ áy và việc chấp hành quy định pháp luật khác có liên quan của 

hối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp 
thực hiện các nhiệ ụ tại các hoản 1, 2, 3, 4, Đi�u này; lập đầy đủ hồ sơ v� đầu 
tư xây dựng, bả ệ môi trường, phò á ữ áy và các hồ sơ khác trình 

cơ quan có thẩm quy�n phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy 
đị ; thực hiện đầy đủ quy� à nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sử 
dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích,  mốc giới khu đất và chấp hành đầy đủ 



 

 

 

các quy định của pháp luật v� đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phò
á ữ áy và quy định pháp luật khác liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực à kể từ ngày ký à

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các ở: Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; UBND huyện Ngọc Lặc

xã Thúy Sơn và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                  
Như Đi�u 3 QĐ;
Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
Lưu: VT, NN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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